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	THỨ
	TIẾT
	6A
(Cô Thương)
	6B
(Thầy Tấn)
	7A
(Cô Mịch)
	7B
(Thầy Thủy)
	8A
(Cô Hương)
	8B
(Cô Yến)
	9A
(Cô Ân)
	9B
(Thầy Nam)
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	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Sử - Thầy Tấn
	Địa - Cô Ân
	KHTN(Sinh) - Cô Nam
	MT - Cô Yến
	Văn - Cô Thương
	Nhạc - Cô Oanh
	TD - Thầy Nam
	N.Ngữ - Cô Mịch

	
	3
	Nhạc - Cô Oanh
	Văn - Cô Thương
	TD - Thầy Nam
	C.Nghệ - Cô Yến
	Tin - Thầy Hương
	C.Nghệ - Cô Huyền
	Địa - Cô Ân
	Văn - Cô Nga

	
	4
	Toán - Cô Thư
	KHTN(Hóa) - Cô Nam
	N.Ngữ - Cô Mịch
	KHTN(Lý) - Cô Huyền
	N.Ngữ - Cô Hương
	Văn - Cô Thương
	Toán - Cô Hằng
	Văn - Cô Nga

	
	5
	N.Ngữ - Cô Hương
	KHTN(Lý) - Cô Huyền
	Văn - Cô Nga
	Toán - Cô Hằng
	Toán - Cô Thư
	Văn - Cô Thương
	N.Ngữ - Cô Mịch
	Sinh - Cô Nam

	3
	1
	Sử - Thầy Tấn
	Tin - Thầy Hương
	GDĐP - Cô Oanh
	TD - Cô Quyên
	Lý - Cô Huyền
	Toán - Cô Thư
	Văn - Cô Nga
	N.Ngữ - Cô Mịch

	
	2
	Địa - Cô Ân
	TD - Cô Quyên
	Toán - Cô Hằng
	N.Ngữ - Cô Mịch
	Nhạc - Cô Oanh
	Toán - Cô Thư
	Lý - Cô Huyền
	Tin - Thầy Thủy

	
	3
	TD - Cô Quyên
	Toán - Cô Thư
	Tin - Thầy Hương
	Nhạc - Cô Oanh
	Sinh - Cô Nam
	Sử - Thầy Tấn
	N.Ngữ - Cô Mịch
	Toán - Cô Hằng

	
	4
	KHTN(Hóa) - Cô Nam
	KHTN(Lý) - Cô Huyền
	[bookmark: _GoBack]Địa - Cô Ân
	Tin - Thầy Hương
	Sử - Thầy Tấn
	Hóa - Thầy Thủy
	Toán - Cô Hằng
	Văn - Cô Nga

	
	5
	KHTN(Lý) - Cô Huyền
	Sử - Thầy Tấn
	N.Ngữ - Cô Mịch
	Địa - Cô Ân
	Hóa - Thầy Thủy
	Tin - Thầy Hương
	Sinh - Cô Nam
	Văn - Cô Nga

	4
	1
	MT - Cô Yến
	N.Ngữ - Cô Hương
	Nhạc - Cô Oanh
	Sử - Thầy Tấn
	TD - Thầy Nam
	GDCD - Cô Sỹ
	Toán - Cô Hằng
	Địa - Cô Ân

	
	2
	HĐTN-HN - Cô Thương
	GDĐP - Cô Yến
	TD - Thầy Nam
	GDCD - Cô Oanh
	Địa - Cô Ân
	Sinh - Cô Nam
	Toán - Cô Hằng
	Hóa - Thầy Thủy

	
	3
	Văn - Cô Thương
	GDCD - Cô Oanh
	Sử - Thầy Tấn
	KHTN(Sinh) - Cô Nam
	GDCD - Cô Sỹ
	N.Ngữ - Cô Hương
	Tin - Thầy Thủy
	TD - Thầy Nam

	
	4
	Văn - Cô Thương
	KHTN(Sinh) - Thầy Thủy
	MT - Cô Yến
	Toán - Cô Hằng
	N.Ngữ - Cô Hương
	Địa - Cô Ân
	Sinh - Cô Nam
	Sử - Thầy Tấn
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	Sử - Thầy Tấn
	GDCD - Cô Ân

	5
	1
	Văn - Cô Thương
	Toán - Cô Thư
	Địa - Cô Ân
	GDĐP - Cô Oanh
	TD - Thầy Nam
	MT - Cô Yến
	N.Ngữ - Cô Mịch
	Toán - Cô Hằng

	
	2
	C.Nghệ - Cô Yến
	Toán - Cô Thư
	GDCD - Cô Oanh
	N.Ngữ - Cô Mịch
	Tin - Thầy Hương
	TD - Thầy Nam
	Văn - Cô Nga
	Sinh - Cô Nam

	
	3
	KHTN(Lý) - Cô Huyền
	Nhạc - Cô Oanh
	Toán - Cô Hằng
	N.Ngữ - Cô Mịch
	Sinh - Cô Nam
	Địa - Cô Ân
	Văn - Cô Nga
	TD - Thầy Nam

	
	4
	Toán - Cô Thư
	C.Nghệ - Cô Yến
	Văn - Cô Nga
	Toán - Cô Hằng
	Văn - Cô Thương
	Sinh - Cô Nam
	GDCD - Cô Ân
	Lý - Cô Huyền

	
	5
	Toán - Cô Thư
	MT - Cô Yến
	Văn - Cô Nga
	Toán - Cô Hằng
	Văn - Cô Thương
	Tin - Thầy Hương
	Nhạc - Cô Oanh
	Lý - Cô Huyền

	6
	1
	Văn - Cô Thương
	Sử - Thầy Tấn
	Toán - Cô Hằng
	TD - Cô Quyên
	C.Nghệ - Cô Huyền
	N.Ngữ - Cô Hương
	Văn - Cô Nga
	Tin - Thầy Thủy

	
	2
	GDCD - Cô Oanh
	TD - Cô Quyên
	Toán - Cô Hằng
	KHTN(Hóa) - Cô Nam
	Hóa - Thầy Thủy
	Toán - Cô Thư
	Văn - Cô Nga
	Sử - Thầy Tấn

	
	3
	TD - Cô Quyên
	Văn - Cô Thương
	KHTN(Lý) - Cô Huyền
	KHTN(Sinh) - Cô Nam
	N.Ngữ - Cô Hương
	Toán - Cô Thư
	Hóa - Thầy Thủy
	Nhạc - Cô Oanh

	
	4
	N.Ngữ - Cô Hương
	HĐTN-HN - Thầy Tấn
	KHTN(Sinh) - Cô Nam
	Văn - Cô Nga
	Toán - Cô Thư
	Văn - Cô Thương
	Lý - Cô Huyền
	Toán - Cô Hằng

	
	5
	KHTN(Sinh) - Thầy Thủy
	N.Ngữ - Cô Hương
	KHTN(Hóa) - Cô Nam
	Văn - Cô Nga
	Toán - Cô Thư
	Lý - Cô Huyền
	Sử - Thầy Tấn
	Toán - Cô Hằng

	7
	1
	N.Ngữ - Cô Hương
	Toán - Cô Thư
	Văn - Cô Nga
	HĐTN-HN - Cô Yến
	Văn - Cô Thương
	Hóa - Thầy Thủy
	TD - Thầy Nam
	C.Nghệ - Thầy Hương

	
	2
	GDĐP - Cô Yến
	Văn - Cô Thương
	N.Ngữ - Cô Mịch
	Địa - Cô Ân
	Toán - Cô Thư
	TD - Thầy Nam
	Hóa - Thầy Thủy
	Văn - Cô Nga

	
	3
	Toán - Cô Thư
	Văn - Cô Thương
	HĐTN-HN - Cô Mịch
	Văn - Cô Nga
	MT - Cô Yến
	N.Ngữ - Cô Hương
	C.Nghệ - Thầy Hương
	Hóa - Thầy Thủy

	
	4
	Tin - Thầy Hương
	N.Ngữ - Cô Hương
	C.Nghệ - Cô Yến
	Văn - Cô Nga
	Địa - Cô Ân
	Văn - Cô Thương
	Tin - Thầy Thủy
	N.Ngữ - Cô Mịch
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	SHL
	SHL
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